
SỞ Y TẾ GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTHN Tam Quan, ngày      tháng 6 năm 2026 

  
 

THÔNG BÁO  

Danh mục thuốc dễ nhầm lẫn cần chú ý  

(LASA – Look alike sound alike) 
 

 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ/TTHN, ngày 21/01/2026 của Trung tâm Y tế  

Hoài Nhơn về việc Ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc 

có kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc cổ truyền sử 

dụng tại Trung tâm Y tế Hoài Nhơn năm 2026-2027. 

Để đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả, và khắc phục tình trạng 

nhầm lẫn một số thuốc có hình dạng nhìn giống nhau, phát âm tương tự giống 

nhau khi nhập máy, kê đơn, cấp phát, dùng thuốc cho bệnh nhân.  

Nay, Trung tâm (Khoa Dược-VT,TBYT) thông báo Danh mục các thuốc có 

hình dạng nhìn giống nhau và các thuốc có cách phát âm tương tự nhau dễ bị nhầm 

lẫn (LASA – Look alike sound alike) để các Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng và nhân 

viên y tế biết, lưu ý khi kê đơn, cấp phát, dùng thuốc cho bệnh nhân (chi tiết tại 

Danh mục kèm theo).  

Trong quá trình sử dụng thuốc, nếu có phát hiện những thuốc khác dễ bị 

nhầm lẫn. Các Khoa, phòng thuộc TTYT gởi về bộ phận Dược lâm sàng cập nhật 

bổ sung vào Danh mục LASA.  

Nhận được văn bản này, đề nghị các Khoa, Phòng thuộc TTYT xem xét thực 

hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:     

- Các Khoa, Phòng thuộc TTYT; 

- Lãnh đạo TTYT;  

- Đăng tải trang TTĐT của TTYT Hoài Nhơn; 

- Lưu: VT, KD-VT,TBYT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Luu Kim Hoàng 
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Danh mục thuốc LASA (look alike sound alike) năm 2026 

(Kèm theo Thông báo số        / TB- TTHN ngày      tháng 6 năm 2026 của TTYT 

Hoài Nhơn) 

ST

T 

Tên thuốc 

(Hoạt chất) 

Tên thuốc 

(Hoạt chất) 

nhầm lẫn 

Hình ảnh minh họa 

I.Nhìn giống nhau, đọc khác nhau 

1 
Nước cất pha 

tiêm 5ml 

Aleucin 

500mg/5ml 

(Acetyl leucine) 

 

2 

Tenamyd-

Ceftazidime 

500 

(Ceftazidime 

500mg) 

Tenamyd- 

Ceftriaxone  

(Ceftriaxon 

2000mg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

 

 

 

TobraDex 

(Tobramycin 

0.3%, 

Dexamethason 

0.1%) 

 

 

 

 

Maxitrol 

(Dexamethason 

1mg/ml, 

Neomycin sulfat 

3500IU/ml, 

Polymyxin 

sulftat 

6000IU/ml) 

 

 

4 

Cephalexin 

(Cephalexin 

500mg 

Calcium -D.SP 

(Calci carbonat 

750mg, 

Vitamin D3 

200IU) 

 

 



4 

 

5 
Hoạt huyết 

dưỡng não 
Dưỡng tâm an 

 

 

6 

Staclazide 

(Gliclazid 

80mg) 

Glimepirid 

Stella  

(Glimepiride 

2mg) 

 

 



5 

 

7 
Methylprednis

olon 

Bambuterol/ 

Domperidon/ 

Isosorbid 

  

  

8 

Gikanin 

(Acetyl leucine 

500mg) 

Tinidazol 

(Tinidazol 

500mg) 
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II.Nhìn giống nhau, đọc giống nhau 

1 

Efferalgan 

(Paracetamol 

150mg) 

Efferalgan 

(Paracetamol 

80mg) 

 

 

 

2 

Forsancort 

(Hydrocortison 

acetat 1%) 

Pesancort 

(Antibiotic/ 

Corticosteroid) 

 

 

3 
Methylprednis

olon 4 mg 

Methylprednisol

on 16mg 
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4 
Espumisan 

( Simethicone) 

Espumisan L 

( Simethicone) 

 

 

III.Nhìn khác nhau, đọc giống nhau 

1 

Zaromax 200 

(Azithromycin 

200mg) 

Zaromax 500 

(Azithromycin 

500mg) 
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2 

Hapacol 650 

(Paracetamol 

650mg) 

Hapacol 150 

(Paracetamol 

150mg) 

 

 

3 Cefuroxim 125 Cefuroxim 500 

 

 



9 

 

4 

Vinzix 

(Furosemid 

40mg) 

Vinzix 

(Furosemid 

20mg/2ml) 

 

 

5 

Augbidil 

(Amoxicillin 

1g + Acid 

clavulanic 

200mg) 

Augbidil 550 

(Amoxicillin 

500mg + Acid 

clavulanic 

50mg) 
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